
PHỤ LỤC 1 - MẪU ĐƠN XIN ĐẢNG KÝ THAM GIA TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
THÍ ĐIỂM BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP

(Ban hành kèm theo Thông tư số 121/2011/TT-BTC ngày 17 thảng 8 năm 2011
của Bộ Tài chỉnh)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngày.... tháng.... năm ...

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA TRIỂN KHAI THỰC HIỆN  
THÍ ĐIỂM BẢO H IỂM NÔNG NGHIỆP

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Tài chính

Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000, Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cử Quyết định số 3 15/QĐ-TTg ngày 01/3/2011 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013.

Chúng tôi là:

- [Tên đầy đủ và chính thức của doanh nghiệp bảo hiểm]

- Giấy phép thành lập và hoạt động số:....  do Bộ Tài chính cấp ngày....
tháng.... năm....

- Vốn Điều lệ:

- Địa chỉ trụ sở chính:

Đề nghị Bộ Tài chính chấp thuận cho công ty chúng tôi được tham gia 
triển khai thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp như sau:

- Địa bàn đăng ký triển khai thí điểm (xã, huyện, tỉnh):

- Đối tượng được bảo hiểm (cây lúa, vật nuôi, thủy sản):

- Các sản phẩm bảo hiểm đãng ký triển khai thí điểm (nêu cụ thể từng sản 
phẩm):

Công ty sẽ hoàn tất các thủ tục liên quan và cam kết chịu trách nhiệm 
trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của Đơn này và hồ sơ kèm theo./.

Hồ sơ kèm theo
(Theo quy định tại Điều 4 Thông tư này)

Đại diện trước pháp luật
(Chủ tịch/Tổng Giám đốc) 

(Ký tên và đóng dấu)





PHỤ LỤC 2 - MẪU QUYẾT ĐỊNH DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM TRIỂN KHAI 
THÍ ĐIỂM BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP

(Ban hành kèm theo Thông tư so 121/2011/TT-BTC ngày 17 tháng 8 năm 2011
của Bộ Tài chính)

B ộ  TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
______________ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-BTC ___ L _ ___ 1____
Hà Nội, ngày ... tháng ... năm ...

QUYẾT ĐỊNH

Phê chuẩn doanh nghiệp bảo hiểm triển khai thí 
điểm bảo hiểm nông nghiệp

B ộ  TRƯỞNG B ộ  TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000, Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phù 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tồ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01/3/2011 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc thực hiện thí điếm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011- 
2013;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số [ ], ngày [ ] tháng [ ] năm 
[ ] của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của [tên doanh nghiệp bảo hiểm] tại văn thư số [ ] ngày [ ] và 
hồ sơ kèm theo, nộp ngày [ ]...,

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.
Cho phép [tên doanh nghiệp bảo hiểm] được tham gia triển khai thí điểm 

bảo hiểm nông nghiệp với các nội dung như sau:
1.1. Đối tượng, địa bàn được phép triển khai thí điểm:
1.2. Các sản phẩm bảo hiểm được phép triển khai thí điểm (nêu cụ thể 
từng sản phẩm):



Điều 2.

[Tên doanh nghiệp bảo hiểm) được phép tham gia triển khai thí điểm bảo 
hiể m nông nghiệp theo Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01/3/2011 của Thủ
tướng Chính phủ trong thời gian từ ngày ... tháng ... năm 2011 đến năm 2013.

Đ iều 3.

Trong quá trình tham gia triển khai thí điếm, [tên của doanh nghiệp bảo 
hiểm] phải tuân thủ các quy định tại Thông tư số /2011/TT-BTC ngày tháng 
năm của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định 315/QĐ-TTg ngày 
01/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điếm bảo hiểm nông 
nghiệp giai đoạn 2011-2013 và các quy định pháp luật có liên quan.

Đ iều 4.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
[tên của doanh nghiệp bảo hiểm] có trách nhiệm tổ chức triển khai thực 

hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp từ ngày .... tháng ... năm 2011./.

B Ộ T R Ư Ở N G
Nơi nhận:
-  \ Tên của doanh nghiệp bảo hiểm]
- Lãnh dạo Bộ,
- Lưu: VT. ỌLBH.



PHỤ LỤC 3: BÁO CÁO VÈ SỔ LƯỢNG NGƯỜI THAM GIA THÍ ĐIỂM BẢO HIỂM N ÔNG NGHIỆP
THEO ĐỊA BÀN TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM

(Ban hành kèm theo Thông tư số 121/2011/TT-BTC ngày 17 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài chỉnh)

- Tên doanh nghiệp bảo hiểm: .................................................................................................
* Báo cáo quý, năm:..... /........từ ..............  đến............

Đơn vị: hộ/tổ chức

Địa bàn thí điểm

Số lượng hộ nông dân/tể chức sản xuất nông nghiệp tham gia bảo hiểm

Hộ nghèo Hộ cận nghèo Hộ không thuộc diện 
nghèo, cận nghèo

Tổ chức sản xuất 
nông nghiệp

A Tỉnh
I Huyện
1 Xã...
2 Xã ...

B Tỉnh
I Huyện
1 Xã...
2 x ã ...

TỔNG CỘNG

Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực.

...., ngày..... tháng....... năm .
Người lập biểu Đại diện trước pháp luật

(Ký và ghi rỗ họ tên) ( Chủ tịch/Tổng Giám đốc)
(Ký tên và đóng dấu)



P H Ụ  LỤC 4: BÁO CÁO VÈ DIỆN T ÍC H  CÂY TR ỒNG, SỐ LƯỢNG VẬT NUÔI, DIỆN TÍCH NUÔI TR ỒNG THỦY SẢN ĐƯỢC BẢO
HIỂM  THEO ĐỊA BÀN TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM

(Ban hành kèm theo Thông tư số 121/2011/TT-BTC ngày 17 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài chính)

-T ê n  doanh nghiệp bảo hiểm: ...................................................................................................
- Báo cáo quý, năm:..... /........ từ ...............  đến ............

Đơn vị: ha/con

Địa bàn thí điểm Cây lúa Trâu Bò Lọn

Gia cầm 
(phân theo 
từng loại 
gia cầm)

Cá tra Cá ba sa Tôm sú Tôm chân 
trắng

A Tỉnh
I Huyện
1 Xã ...
2 X ã...

• • •

B Tinh
I Huyện
1 X ã...
2 X ã...

TỔNG CỘNG

Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực.

.... , n g à y ...... th án g ........ năm .

Người lập biểu Đại diện trước pháp luật
(Ký và ghi rõ họ tên) (Chủ tịch/Tổng Giám đốc)

(Ký tên và đóng dấu')



PHỤ LỤC 5: BÁO CÁO VÊ DOANH THU PHÍ BẢO HIỂM  GỐC, BỒI THƯỜNG BẢO H IỂM  GỐC PHÂN THEO
ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HỖ TRỢ VÀ ĐỊA BÀN THÍ ĐIỂM

(Ban hành kèm theo Thông tư số 121/2011/TT-BTC ngày 17 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài chỉnh)

- Tên doanh nghiệp bảo hiểm: .......................................................................................... ......
- Báo cáo quý, năm:...../........ từ .............. đến............

Đơn vị: đồng

Địa bàn thí điểm

Doanh thu phí bảo hiểm gốc Bồi thường bảo hiểm gốc

Hộ nghèo Hộ cận 
nghèo

Hộ không 
thuộc diện 
nghèo, cận 

nghèo

Tổ chức 
sản xuất 

nông 
nghiệp

Hộ nghèo Hộ cận 
nghèo

Hộ không 
thuộc diện 
nghèo, cận 

nghèo

Tổ chức sản 
xuất nông 

nghiệp

A Tỉnh
I Huyện
1 Xã. . .
2 Xã ...

B Tỉnh
I Huyện
1 Xã ...
2 Xã ...

TỐNG CỘNG

Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên ỉà đúng sự thực.

...., ngày..... tháng....... năm .
Người lập biểu Đại diện trước pháp luật

(Kỷ và ghi rõ họ tên) (Chủ tịch/Tổng Giám đốc)
(Ký tên và đóng dấu)



PHỤ LỤC 6: BẢO CÁO DOANH THƯ PHÍ BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP PHÂN THEO
ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC BẢO HIỂM

(Ban hành kèm theo Thông tư số 121/2011/TT-BTC ngày 17 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài chỉnh)

T ê n  doanh nghiệp bảo hiểm: ...............................................................................................................
Báo cáo quý, năm:..... / ........ từ ..............  đến............

Đơn vị: đồng

Đ ối tượng được bảo hiểm Phí bảo hiểm Phí nhận tái bảo 
hiểm

Phí nhượng tái bảo 
hiểm

Giảm phí bảo 
hiểm, hoàn phí 

bảo hiểm

Phí bảo hiểm giữ 
lại

I Cây lúa
II Vật nuôi
1 Trâu
2 Bò
3 Lợn
4 Gia cầm (cụ thể từng loại 

gia cầm)
III Nuôi trồng thủy sản

1 Cá tra
2 Cá ba sa
3 Tôm sú
4 Tôm chân trắng

TỐNG CỘNG

Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực.

.... , n g à y ...... th á n g ........ năm .

Người lập biểu Đại diện trước pháp luật
(Ký và ghi rõ họ tên) (Chủ tịch/Tổng Giám đốc)

(Ký tên và đóng dấu)



PHỤ LỤC 7: BÁO CÁO BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP PHÂN THEO
ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC BẢO HIỂM

(Ban hành kèm theo Thông tư số 121/2011/TT-BTC ngày 17 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài chỉnh)

- Tên doanh nghiệp bảo hiểm: .................................................................................................
- Báo cáo quỷ, năm:...../ ........ tò ..............  đến............

Đơn vị: đồng

^ 2 

Đối tượng được bảo hiểm
Bồi thường 

bảo hiểm 
gốc

Chi bồi thường 
nhận tái bảo 

hiểm

Thu bồi thường 
nhượng tái bảo hiểm

Bồi thường thuộc 
trách nhiệm giữ lại

Chi bồi thường từ 
dự phòng dao 

động lớn
I Cây lúa
II Vật nuôi
1 Trâu
2 Bò
3 Lợn
4 Gia cầm (cụ thể từng 

loại gia cầm)
III Nuôi trồng thủy sản
1 Cá tra
2 Cá ba sa
3 Tôm sú
4 Tôm chân trăng

T ổ n g  CỘNG

Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực.

...., ngày..... tháng....... năm .
Người lập biểu Đại diện trước pháp luật

(Ký vằ ghi rõ họ tên) (Chủ tịch/Tổng Giám đốc)
(Ký tên và đóng dấu)



PHỤ LỤC 8: BÁO CÁO K Ế T QUẢ KINH DOANH BẢO HIỂ M NÔNG NGHIỆP THAM GIA THÍ ĐIỂM

(Ban hành kèm Theo Thông tư số 121/2 0 11/TT-BTC ngày 17 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài chính)

Tên doanh nghiệp bảo hiểm: 
Báo cảo năm:...........từ ....... đến,

1. Tổng doanh thu phí.
2. Tổng số tiền bồi thường.
3. Tổng dự phòng.
a) Dự phòng phí bảo hiểm.
b) Dự phòng bồi thường.
c) Dự phòng bồi thường cho các dao động lớn về tổn thất.
4. Tổng chi hoa hồng.
5. Tổng chi quản lý.
6. Tổng chi bán hàng.
7. Chi khác (Chi tiết theo khoản mục chỉ),
8. Tổng chi hoạt động kinh doanh bảo hiểm nông nghiệp tham gia thí điểm.
9. Lợi nhuận hoạt động kinh doanh bảo hiểm nông nghiệp tham gia thí điểm. 

Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực.

, ngày.....tháng....... năm,

Người lập biểu
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện trước pháp luật
(Chủ tịch/Tổng Giám đốc)
(Ký tên và đóng dấu)



PHỤ LỤC 9: BÁO CÁO DOANH THU TẢI BẢO HIỂM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 121/2011/TT-BTC ngày 17 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài chỉnh)

Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam 
Báo cáo quý (năm) :...../........ từ ..............  đến............

Đơn vị: đồng

STT Đối tượng được bảo hiểm Phí nhận tái bảo hiểm Phí nhượng tái bảo 
hiểm

Giảm phí bảo hiểm, 
hoàn phí bảo hiểm

Phí bảo hiểm giữ lại

I Cây lúa
II Vật nuôi
1 Trâu
2 Bò
3 Lợn
4 Gia cầm (cụ thể từng loại gia cầm)

III Nuôi trồng thủy sản
1 Cá tra
2 Cá ba sa
3 T ' A  rTôm sú
4 Tôm chân trăng

T ổ n g  CỘNG

Chủng tôi xin đàm bảo những thong tin trên là đúng sự thật.
...., ngày..... tháng....... năm

 Đại diện trước pháp luật
Ngươi lập biểu 

 (Chủ tịch/Tổng Giám đốc)(Ký và ghi rõ họ tên) ;
(Ký tên và đóng dấu)



PHỤ LỤC 10: BÁO CÁO BỒI THƯỜNG TÁI BẢO h i ể m
(Ban hành kèm theo Thông tư số 121/2 0 11/1T-BTC ngày ỉ 7 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài chính)

T ổn g  Công ty c ổ  phàn Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam

B áo  cáo quý (năm ):.....................................t ừ ...................................đến ..............................................
Đơn vị: triệu đồng

STT Đối tượng được bảo hiểm Chi bồi thường nhận tái 
bảo hiểm

Thu bồi thường 
nhượng tái bảo hiểm

Bồi thường thuộc 
trách nhiệm giữ lại

Chi bồi thường từ 
dự phòng dao 

động lớn
I Cây lúa

II Vật nuôi
1 Trâu
2 Bò
3 Lợn
4 Gia cầm (cụ thể từng loại gia cẩm)

III Nuôi trồng thủy sản
1 Cá tra
2 Cá ba sa
3 Tôm sú
4 Tôm chân trảng

TỔNG CỘNG

Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trôn là đúng sự thật.

Người lập biểu
(Ký và ghi rõ họ tên)

, n g ày ......th á n g ........năm .
Đại diện trước pháp luật
(Chủ tịch/Tổng Giám đốc) 

(Ký tên và đóng dấu)



PHỤ LỤC 11: MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ THAM GIA BẢO HIỂM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 121/2011/TT-BTC ngày 17 thảng 8 năm 2011

của Bộ Tài chính)

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TINH/THÀNH PHỐ ... Độc lập - Tự  do - Hanh phúc

Số:  ../UBNT) 

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM  GIA BẢO HIỂM

Kính gửi: - Bộ Tài chính
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thực hiện Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01/3/2011 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011- 
2013, trên cơ sở nghiên cứu quy tắc, biểu phí bảo hiểm nông nghiệp của doanh 
nghiệp bảo hiểm, ủ y  ban nhân dân tỉnh/thành phố .... đăng ký tham gia bảo 
hiểm như sau:

1. Đối tượng tham gia: ghi rõ đối tượng (cây lúa, vật nuôi, thủy sản)

2. Địa bàn tham gia theo đơn vị xã, huyện: ghi rõ là xã, huyện tham gia

3. Rủi ro được bảo hiểm: ghi rõ rủi ro với từng loại đối tượng

Giao ủ y  ban nhân dân các xã, huyện có tê n  tại điểm 2 phối hợp với Công 
ty bảo hiểm ... (tên doanh nghiệp bảo hiểm triển khai) để triển khai thí điểm 'bảo 
hiểm nông nghiệp tại địa bàn, chi tiết theo: đối tượng được bảo hiểm  (cây lúa, 
vật nuôi, thủy sản); diện tích cây lúa hoặc vật nuôi hoặc thủy sản tham gia bảo 
hiểm; số hộ nông dân nghèo, cận nghèo, hộ không thuộc diện nghèo, cận nghèo  
tổ chức sản xuất-nông nghiệp tham gia bảo hiểm; địa bàn tham gia bảo hiểm; 
Rủi ro được bảo hiểm; thời hạn bảo hiểm. Chi tiết theo mẫu quy định tại Phụ lục
12, 19, 26 ban hành kèm theo Thông tư số /2011/TT-BTC ngày tháng 
năm 2011 của Bộ Tài chính.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Doanh nghiệp bảo hiểm;

ngày ... tháng -.. năm . 
Chủ tịch UBND tỉnh
(Ký tên và đóng dấu)



PHỤ LỤC 12: BẢO CÁO SỐ LƯỢNG HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO, HỘ KHÔNG THUỘC DIỆN NGHÈO, CẬN NGHÈO, TỔ
C H ỨC SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP ĐĂNG KÝ THAM GIA BẢO HIỂ M ĐỐI VỚI CÂY LÚA

(Ban hành kèm theo Thông tư số 121/2011/ TT-BTC ngày 17 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài chính)

Xã ...h uyện ...t ỉnh

STT Hộ nông dân/tồ chức sản 
xuất tham gia bảo hiểm

-  ------- ^  .

Diện tích lúa tham gia bảo hiểm (hecta) Sản lượng năm trước (tân)
Đông xuân Hè thu Vu mùa Đông xuân Hè thu Vu mùa

I Hộ nghèo
1
2

II Hộ cận nghèo
1
2

III Hộ không thuộc diện 
nghèo, cận nghèo

1
2

IV Tổ chức sản xuất nông 
nghiệp

1
2

TỔNG CỘNG

Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thật.

Người lập biểu
(Ký và ghi rõ họ tên)

, ngày ... tháng ... năm
Chủ tịch UBND xã

{ký và đóng dấu)



Xã ... Huyện ... Tỉnh

PHỤ LỤC 13: THÔNG BÁO TỔN THẤT VÀ YÊU CÀU GIÁM ĐỊNH, BỒI THƯỜNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 121/2011/TT-BTC ngày 17 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài chính)

STT Hộ nông dân/tổ chức sản 
xuất tham gia bảo hiểm

Diện tích tham gia bảo hiểm bị thiệt 
hại (hecta)

Sản lượng thực tế (tấn) Nguyên 
nhân tổn 

thấtĐông xuân Hè thu Vụ mùa Đông
Xuân

Hè thu Vụ mùa

I Hộ nghèo
1
2

II Hộ cận nghèo
1
2

III Hộ không thuộc dỉện 
nghèo, cận nghèo

1
2

IV Tổ chức sản xuất nông 
nghiệp

1
2

T ổ n g  CỘNG

Chúng tội xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thật.
.... , ngày ... tháng ... năm ...

Người lập biểu Chủ tịch UBND xã
(Ký và ghi rõ họ tên) (ký và đóng đấu)



PHỤ LỤC 14: BÁO CÁO DIỆN TÍCH, NĂNG SUẤT, SẢN LƯỢNG TRỒNG LÚA THEO XÃ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 121/2011/TT-BTC ngày 17 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài chỉnh)

Xã ... Huyện ... Tỉnh
Báo cáo số liệu từ năm 2000 đến năm 2010

Diện tích, năng suất, sản lượng trồng lúa theo xã trong vòng 10 năm qua:

STT Năm Diện tích theo vụ ( Hecta) Năng suất theo vụ (tạ/hecta) Sản lượng thẹo vụ (tấn)
Đông
xuân

Hè thu Vụ mua Đông
xuân

Hè thu Vụ mùa Đông
xuân

Hè thu Vụ mùa

1 2000
2 2001
3 2002
4 2003
5 2004
6 2005
7 2006
8 2007
9 2008
10 2009
11 2010

TỔNG CỘNG

Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thật.

Người lập biểu
(Ký và ghi rõ họ tên)

, ngày ... tháng ... năm 
Chu tịch UBND xã

(ký và đóng dấu)



PHỤ LỤC 15: SỐ LƯỢNG HỘ NÔNG DÂN, TỔ CHỨC TRỐNG LÚA
(Ban hành hèm theo Thông tư số 121/2011/TT-BTC ngày 17 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài chính)

Tỉnh/Thành phố
Thống kê số lượng hộ nông dân/tổ chức trồng lúa năm 2010 (hoặc năm gần nhất):

Đơn vị: hộ
STT Huyện Xã Tổng số hộ dân số hộ nghèo Số hộ cận 

nghèo
Số hộ không 
thuộc diện 

nghèo/cận nghèo

Số lượng tổ chức 
trồng lúa

(l) = (2) + (3) + (4) (2) (3) (4)
1
2
3
4
5

Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thật.

Người lập biểu
(Ký và ghi rõ họ tên)

ngày ... tháng ... năm ... 
Chủ tịch UBND tỉnh

(ký và đóng dấu)



PHỤ LỤC 16: THỐNG KÊ GIÁ MỘT SỐ LOẠI LÚA CHÍNH THEO MÙA VỤ TRONG 5 NĂM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 121/2011/TT-BTC ngày 17 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài chính)

Tỉnh/Thành phố
Báo cáo sổ liệu từ năm 2006 đến năm 2010
Giá lúa (nghìn đồng/tấn) theo mùa vụ trong vòng 5 năm qua:

Đơn vị: nghìn đồng/tấn

STT Năm Loại lụa Đông xuân Hè thu Vu mùa
1 2010
3 2009
4 . 2008
5 2007
6 2006

Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thật.

Người lập biểu
(Ký và ghi rõ họ tên)

, ngày ... tháng ... năm 
Chủ tịch UBND tỉnh

(ký và đóng dấu)



PHỤ LỤC 17: MẪU BÁO CÁO DANH SÁCH CÁC XÃ CUNG CẨP SỐ LIỆU
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 121/2011/TT-BTC ngày 17 thảng 8 năm 2011 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh Phúc

DANH SÁCH CÁC XÃ CUNG CẤP SỐ LIỆU

STT Huyện Xã

Cung cấp số liệu 
theo phụ lục 12

Cung cẩp số liệu 
theo phụ lục 13

Cung cấp số liệu 
theo phụ lục 14

Có Không Có Không Có Không

Người lập biểu
(Ký và ghi rõ họ tên)

, ngày ... tháng ... năm 
Chủ tịch UBND tỉnh

(ký và đóng dấu)



Tỉnh/Thành phố
Báo cáo số liệu từ năm 2000 đến năm 2010
Diện tích trồng lúa bị thiệt hại do các rủi ro bên dưới trong vòng 30 năm qua:

PHỤ LỤC 18: DIỆN TÍCH LÚA BỊ THIỆT HẠI DO HẠN HÁN/LŨ LỤT/BÃO/SÂU BỆNH/DỊCH BỆNH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 121/20 11/TT-BTC ngày 17 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài chính)

Đơn vị: hecta

STT Năm Hạn hán Lũ lụt Bão Sâu bệnh Dịch bệnh Rét/sương giá Khác
1 2000
2 2001
3 2002
4 2003
5 2004
6 2005
7 2006
8 2007
9 2008
10 2009
11 2010

Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thật.

Người lập biểu
(Ký và ghi rõ họ tên)

, ngày ... tháng ... năm 
Chủ tịch UBND tỉnh

(ký và đóng dấu)



PHỤ LỤC 19: BÁO CÁO SỐ LƯỢNG HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO, H ộ KHÔNG THUỘC DIỆN NGHÈO, CẬN NGHÈO, TỔ 
CHỨC SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP ĐĂNG KÝ THAM GIA BẢO HIỂM ĐỐI VỚI VẬT NUÔI

(Ban hành kèm theo Thông tư số 121/2011/TT-BTC ngày 17 thảng 8 nám 2011 của Bộ Tài chính)

Xã ... Huyện .... Tỉnh

Đơn vị: con
STT Hộ nông dân/tổ chức sản xuất tham 

gia bảo hiểm

• ' jr -----—

So lượng vật nuôi tham gia bảo hiểm (con)
Trâu Bò Lợn Gia cầm (chi tiết 

theo từng loại)
I Hộ nghèo
1
2

II Hộ cận nghèo
1
2

III Hộ không thuộc diện nghèo, cận 
nghèo

1
2

IV Tổ chức sản xuất nông nghiệp
1
2

T ổ n g  CỘNG

Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thật.
.... , ngày ... tháng ... năm ...

Người lập biểu Chủ tịch UBND xã
(Ký và ghi rõ họ tên) (ký và đóng dấu)



PHỤ LỤC 20: THÔNG BÁO TỔN THẤT VÀ YÊU CẦU GIÁM ĐỊNH, BỒI THƯỜNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 121/2011/TT-BTC ngày 17 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài chính)

Xã ... H u y ện__Tỉnh
Đơn vị: con

STT Hộ nông dân/tổ chức sản xuẫt 
tham gia bảo hiểm

Số lượng vật nuôi bị chết (con) (theo từng loại rủi ro được bảo hiểm) Nguyên nhân 
tồn thất

Trâu Bò Lợn Gà Vit
I Hộ nghèo
1
2

• • -

II Hộ cận nghèo
1
2

* » »

III Hộ không thuộc diện nghèo, cận 
nghèo

1
2

IV Tổ chức sản xuất nông nghiệp
1
2

TÒNG CỘNG

Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thật.

Người lập biểu
( Ký và ghi rõ họ t ê n

ngày . . tháng năm 
Ch ủ tịch U B N D  xã

(ký và đóng dấu }



PHỤ LỤC 21: THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG VẬT NUÔI THEO XÃ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 121/2011/TT-BTC ngày 17 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài chính)

Xã ... Huyện .... Tỉnh

Báo cảo số liệu từ năm 2000 đến năm 2010

Số lượng vật nuôi theo xã trong vòng 11 năm qua:

Đơn vị: con

STT Năm Trâu Bò Lợn Gia cầ m
Bò sữa Bò thịt Lợn nái L ợn thịt Gà Vịt

1 2000
2 2001
3 2002
4 2003
5 2004
6 2005
7 2006
8 2007
9 2008
10 2009
11 2010
T ỔNG CỘNG

Chúng tôi xin đảm bào những thông tin trên là đúng sự thật.

Người lập biểu
(Ký và ghi rõ họ tên)

, ngày ... tháng ... năm 
Chu tịch UBND xã 

(ký và đóng dấu)



PHỤ LỤC 21: THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG VẬT NUÔI CHẾT DO THIÊN TAI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 121/2011/TT-BTC ngày 17 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài chính)

Xa ... Huyện  ... t ỉ nh

Báo cáo số liệu từ năm 2000 đến năm 2010

Số lượng vật nuôi chết trong xã trong vòng 11 năm qua do thiên tai:

Đơn vị: con

STT Năm Trâu Bò Lợn Gia cầm
Bò sữa Bò th ịt L ợn nái Lợn th ịt Gà Vịt

1 2000
2 2001
3 2002
4 2003
5 2004
6 2005
7 2006
8 2007
9 2008
10 2009
11 2010
TỎNG CÔNG

c húng tôi xin đảm báo những thông tin trên là đúng sự thật.

N gười  l ậ p  b i ểu
k ý  v à  g h i  r õ  h ọ  tê n

ngày tháng năm chủ 
tịch ubnd xã ký 

ghi rõ đóng dấu




